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Một thắc mắc cực kỳ giá trị nảy sinh từ văn bản: Tại sao Hoa Nghiêm vốn sùng
bái con số 10 (Thập Thập vô tận) nhưng ở tướng mạo sơ địa, tất cả các bản dịch
từ Thế Thân đến Thật Xoa Nan Đà đều chỉ dừng lại ở con số 9?

Tác giả: Huệ Hiếu[1]

A. Dẫn nhập

Bài nghiên cứu này được thiết lập nhằm mục đích khảo sát sự biến chuyển của
tư tưởng Thập Địa qua các thời kỳ dịch thuật Hán truyền. Toàn bộ nội dung bài
viết được phân định thành hai phần chính, tạo nên một lộ trình đi từ khung lý
thuyết đến đối soát thực tế:

Phần một: Logic và Phương pháp nghiên cứu

Trong phần này, chúng ta sẽ được tiếp cận với hai nội dung nền tảng để định
hình nhãn quan nghiên cứu:

+ Logic của trật tự khảo sát: Giải thích lý do sắp xếp 7 văn bản theo trục thời
gian từ thế kỷ III đến thế kỷ VIII. Trật tự này không chỉ dựa trên niên đại dịch giả
mà còn dựa trên sự tiến hóa của thể loại văn bản: từ các bản Luận giải sơ khởi
đến các bản Kinh biệt hành và cuối cùng là sự tích hợp vào Đại kinh Hoa
Nghiêm.
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Mộc Bản Hoa Nghiêm Kinh. Ảnh: Vietnam.vn

+ Phương pháp nghiên cứu: Thay vì phân tích rời rạc, bài viết tập trung so sánh
các đơn vị danh số cụ thể như Cửu tướng mạo (九相貌 ) và Nhị thập hoan hỷ
nhân (二十歡喜因 ) để làm nổi bật sự dị biệt trong phong cách dịch thuật giữa các
thời đại.

Danh mục các văn bản khảo sát (theo tiến trình lịch sử)

Để thực hiện công trình đối soát này, bài nghiên cứu tập trung vào 7 văn bản,
đại diện cho những cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử truyền thừa và dịch
thuật tư tưởng Thập Địa tại Đông Á:

1) Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận (17 quyển) - Luận giả Long Thọ (Nagarjuna), thế kỷ II
- III: Đây là bản luận giải sớm nhất, tập trung vào việc giải nghĩa các "Địa" (Trụ)
dưới nhãn quan của “tác giả Trung quán”.

2) Tiệm Bị Nhất Thiết Trí Đức Kinh (5 quyển) - Dịch giả Trúc Pháp Hộ
(Dharmaraksa), nhà Tây Tấn (khoảng năm 266): Bản dịch kinh văn sớm nhất
hiện còn, mang phong cách cổ sơ với hệ thống thuật ngữ sơ kỳ của giai đoạn
đầu dịch thuật.

3) Luận Kinh Thập Địa - Luận giả Thế Thân (Vasubandhu), thế kỷ IV – V; Dịch giả
Bồ Đề Lưu Chi (Bodhiruci) dịch thời Bắc Ngụy: Văn bản giúp hệ thống hóa cấu
trúc tu hành, tạo tiền đề cho sự hình thành Địa Luận tông và ảnh hưởng sâu sắc
đến tông Hoa Nghiêm.
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4) Thập Trụ Kinh (4 quyển) - Dịch giả Cưu-ma-la-thập (Kumarajiva), nhà Hậu
Tần (năm 344 - 413): Bản dịch đạt độ chín muồi về văn phong Hán học, giúp tư
tưởng Thập Địa trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn với giới trí thức đương thời.

5) Kinh Hoa Nghiêm (60 quyển) - Dịch giả Phật-đà-bạt-đà-la (Buddhabhadra),
nhà Đông Tấn (năm 359 - 429): Chương Thập Địa xuất hiện trong một chỉnh thể
thống nhất của bộ đại kinh Hoa Nghiêm.

6) Kinh Hoa Nghiêm (80 quyển) - Dịch giả Thật-xoa-nan-đà (Siksananda), nhà
Đường (năm 652 - 710): Đỉnh cao của sự hoàn thiện về cả nội dung lẫn văn
chương, đây là bản quy chuẩn nhất thường được sử dụng trong nghiên cứu và
hành trì.

7) Phật Thuyết Thập Địa Kinh (9 quyển) - Dịch giả Thi-la-đạt-ma (Siladharma),
nhà Đường (thế kỷ VIII): Bản dịch hậu kỳ, thể hiện sự tinh lọc và chuyên biệt
hóa trở lại của văn bản Thập Địa sau khi đã nằm trong bộ Hoa Nghiêm.

Phần hai: Phân tích và tổng luận

Đây là phần trọng tâm của bài viết, nơi 7 đoạn văn bản sẽ được kiểm chứng
thông qua các khía cạnh.

+ Phân tích theo cụm Luận và Kinh: Tiến hành mổ xẻ chi tiết các văn bản theo
từng nhóm cùng loại. Nhóm Luận (Bản 1 và 3) sẽ cho thấy sự nhìn nhận khác
nhau giữa 2 Luận chủ của 2 trường phái lớn. Nhóm Kinh biệt hành (Bản 2, 4, 7)
và nhóm Kinh Hoa Nghiêm (Bản 5, 6) sẽ phô diễn sự thay đổi từ văn phong mộc
mạc, ưu mỹ đến chuẩn xác học thuật.

+ Kết luận chung dựa trên bản chuẩn 80 quyển: Phần kết luận sẽ lấy Hoa
Nghiêm 80 quyển (八十華嚴 ) làm hệ quy chiếu trung tâm. Từ điểm nhìn của bản
dịch hoàn thiện nhất này, chúng ta thực hiện thao tác so sánh ngược để đánh
giá mức độ kế thừa giữa các dịch giả, lý giải những biến dạng về danh số (như
bí ẩn con số 9 trong tướng mạo) và tổng kết quy luật tiến hóa của dòng chảy
văn bản Thập Địa.

B. Logic và Phương pháp nghiên cứu

Logic của trật tự khảo sát: Hệ quy chiếu niên đại và văn
bản học
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Sách Hoa Nghiêm Kinh. Ảnh: Vietnam.vn

Trong nghiên cứu văn bản học Phật giáo, việc thiết lập một trật tự khảo sát là
điều tiên quyết. Tuy nhiên, trật tự 7 tác phẩm từ Long Thọ đến Thi-la-đạt-ma
không đơn thuần là một danh sách phẳng, mà là một cấu trúc có chiều sâu dựa
trên các mặc định sau:

1. Tính tương đối của trục thời gian Hán dịch

Trật tự khảo sát này dựa trên niên đại của các bản dịch Hán văn. Tuy nhiên, về
mặt logic thuần túy, sự hình thành tư tưởng phải căn cứ vào sự xuất hiện của
các văn bản Kinh chữ Phạn (Sanskrit).

Hạn chế: Một bản dịch Hán văn xuất hiện muộn (như bản của Thi-la-đạt-ma thế
kỷ VIII) có thể được dịch từ một bản Phạn văn cổ hơn cả bản mà Trúc Pháp Hộ
đã dùng ở thế kỷ III.

Ví dụ: Bản Tiệm Bị Nhất Thiết Trí Đức Kinh của Trúc Pháp Hộ (266 SCN) là văn
bản Hán dịch sớm nhất, giúp ta thấy diện mạo sơ khai của Thập Địa. Nhưng đến
bản của Thi-la-đạt-ma, dù dịch muộn hơn 500 năm, lại cho thấy một hệ thống
thuật ngữ cực kỳ tinh vi, phản ánh sự hoàn thiện của nguyên tác Phạn văn tại
Ấn Độ trong suốt 5 thế kỷ đó.

2. Sự khác biệt vị thế giữa Luận sư và Dịch giả

Chúng ta cần rạch ròi giữa tác giả gốc và người chuyển ngữ.
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Luận sư (Long Thọ, Thế Thân): Đây là những người trực tiếp trước tác. Thập Trụ
Tỳ Bà Sa Luận của Long Thọ hay Luận Kinh Thập Địa của Thế Thân không chỉ là
kinh văn, mà là sự tư duy, hệ thống hóa triết học. Họ đóng vai trò "định hình nội
dung". Riêng 2 bản Luận này người viết (NV) dùng niên đại của chính Luận sư
thay vì Dịch giả như 5 bản Kinh còn lại để sát với niên đại lịch sử.[2]

Dịch giả (Trúc Pháp Hộ, Cưu-ma-la-thập, Thật-xoa-nan-đà...): Họ đóng vai trò
"định hình ngôn ngữ". Sự xuất hiện của họ đánh dấu khả năng biểu đạt của Hán
ngữ đối với các khái niệm trừu tượng của Ấn Độ.

Dẫn chứng: Khi khảo sát Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, ta đang xem xét cách Long
Thọ giải mã Thập Địa. Còn khi xem bản của Cưu-ma-la-thập, ta lại đang xem xét
cách ông "chuẩn hóa" ngôn ngữ để biến tư tưởng đó thành văn chương Hán học
ưu mỹ.

3. Tiến trình từ "Biệt hành" đến "Tổng hợp"

Logic khảo sát còn dựa trên hình thái tồn tại của văn bản:

Giai đoạn đầu (Kinh lẻ/Biệt hành): Như các bản 4 quyển, 5 quyển của Cưu-ma-
la-thập hay Trúc Pháp Hộ. Đây là thời kỳ các chương của Hoa Nghiêm còn tồn
tại độc lập.

Giai đoạn tích hợp (Đại kinh): Với bản 60 quyển của Phật-đà-bạt-đà-la và 80
quyển của Thật-xoa-nan-đà, chương Thập Địa đã được đặt vào một "vũ trụ
quan" khổng lồ.

Ý nghĩa: Trật tự này cho thấy một văn bản không đứng yên, nó "lớn lên" và
được "bao bọc" bởi các hệ thống tư tưởng rộng hơn qua thời gian.

Phương pháp nghiên cứu và tiến trình đối chiếu văn bản
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Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Để làm rõ sự biến chuyển của tư tưởng Thập Địa qua các thời kỳ, bài viết thiết
lập một lộ trình khảo sát dựa trên hai trục chính: Niên đại lịch sử và Phân loại
định dạng văn bản. Hơn nữa, bài viết tiến hành gom nhóm các văn bản có cùng
“cấp độ” để làm nổi bật sự dị biệt trong phong cách dịch thuật và độ dày nội
dung:

Cụm đối chiếu Luận giải: So sánh trực tiếp giữa Bản 1 (Long Thọ) và Bản 3 (Thế
Thân) để thấy sự chuyển biến từ tư duy Trung quán sang Duy thức qua cách
giải mã các danh số.

Cụm đối chiếu Kinh Thập Địa (Biệt hành): Tập trung vào Bản 2 (Trúc Pháp Hộ),
Bản 4 (Cưu-ma-la-thập) và Bản 7 (Thi-la-đạt-ma) để quan sát sự tiến hóa của
ngôn ngữ kinh văn từ "Cổ dịch" sang "Tân dịch".

Cụm đối chiếu Kinh Hoa Nghiêm (Đại kinh): Khảo sát cách chương Thập Địa
được tích hợp và "trang sức" thêm trong các bộ đại kinh như Bản 5 (60 quyển)
và Bản 6 (80 quyển).

C. Phân tích và tổng luận

Phân tích
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Do khuôn khổ bài viết không cho phép khảo sát toàn bộ hệ thống đồ sộ của cả
7 tác phẩm, chúng ta sẽ tập trung vào một "lát cắt" điển hình nhất: Chương mở
đầu về Hoan Hỷ Địa (Sơ địa). Đây là đoạn văn bản xuất hiện đồng nhất trong cả
7 tác phẩm, chứa đựng những hạt nhân tư tưởng đầu tiên của lộ trình Bồ-tát
đạo.

1. Cửu tướng trang nghiêm (9 tướng trạng biểu hiện của Bồ-tát
trụ địa)

Phần này mô tả diện mạo, phong thái và cách ứng xử của một vị Bồ-tát khi vừa
bước chân vào sơ địa. Dựa trên 9 số thứ tự đánh dấu trong văn bản gốc, nội
dung tập trung vào:

Sự chuyển hóa tâm thức và phong thái: Bồ-tát không còn bị lay chuyển, tâm
luôn nhu nhuyễn, hoan hỷ và có sức thu hút tự nhiên đối với chúng sinh, thể
hiện qua các cụm từ như "Kiến giả mạc bất hoan hỷ" (見者莫不歡喜  - người thấy
không ai không vui mừng) hay "Khai hóa chúng nhân" (開化衆人  - mở mang
chuyển hóa mọi người).

Sự thực hành đạo đức: Nhấn mạnh vào lòng nhân từ, không thương tổn và sự
cung kính đối với các giá trị tâm linh.

2. Nhị thập hoan hỷ nhân (20 nguyên nhân cốt lõi sinh khởi
tâm vui sướng)

Đây là phần giải mã "tại sao Bồ-tát lại hoan hỷ?". Văn bản liệt kê 20 lý do[3]
(đánh số từ 1 đến 20) chuyển biến từ tư duy lý thuyết đến chứng ngộ thực tế:

Về Pháp: Niệm Phật, niệm Pháp, nghĩ về bản nguyện và các hạnh lành (Lục độ)
đã thanh tịnh.

Về Quả: Hoan hỷ vì biết mình đã rời xa vùng đất u mê, đoạn trừ ác thú, được
gần gũi đạo tràng và chắc chắn sẽ đạt được trí tuệ Như Lai.

Về Tâm: Sự hoan hỷ dẫn đến trạng thái không còn sợ hãi (vô úy), lông tóc
không dựng đứng trước các cảnh giới sâu mầu.

Cụm đối chiếu luận giải

Nguyên văn chữ Hán Bản 1:

得初地菩薩有何相貌？
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答曰：

菩薩在初地 , (1) 多所能堪受 , (2)不好於諍訟 , (3)其心多喜悅 , (4+5)常樂於清淨 , (6)
悲心愍眾生 , (7)無有瞋恚心 , 多行是七事。

初歡喜地菩薩在此地中名多歡喜，為得諸功德故歡喜為地，法應歡喜，以何而歡喜？

答曰：

(1)常念於諸佛 , (2)及諸佛大法 , (3-4)必定希有行 , 是故多歡喜。 [4]

Nguyên văn chữ Hán Bản 3:

經曰：諸佛子！是菩薩住菩薩歡喜地中，成就多歡喜、 (1)多信敬、 (2)多愛念、 (3)
多慶悅、 (4)多調柔、 (5)多踊躍、 (6)多堪受、 (7)多不壞他意、 (8)多不惱眾生、 (9)
多不瞋恨。

論曰：歡喜者名為心喜，體喜根喜。是歡喜有九種： (1)
一者敬歡喜，於三寶中恭敬故，如經「多信敬」故。 (2)
二者愛歡喜，樂觀真如法，如經「多愛念」故 ,..., (9)
九者不瞋歡喜，見諸眾生不如說修行、威儀不正時，忍不瞋故，如經「多不瞋恨」故。

經曰：諸佛子！菩薩住是歡喜地中， (1)念諸佛故生歡喜心、 (2)念諸佛法故生歡喜心、 (3)
念諸菩薩摩訶薩故生歡喜心、 (4)念諸菩薩所行故生歡喜心、 (5)
念諸波羅蜜清淨相故生歡喜心、 (6)念諸菩薩地挍量勝故生歡喜心、 (7)
念諸菩薩力不退故生歡喜心、 (8)念諸如來教化法故生歡喜心、 (9)
念能利益眾生故生歡喜心、 (10)念入一切如來智行故生歡喜心。

經曰：諸佛子！菩薩復作是念： (11)我轉離一切世間境界故生歡喜心、 (12)
近入如來所故生歡喜心、 (13)遠離凡夫地故生歡喜心、 (14)近到智慧地故生歡喜心、 (15)
斷一切惡道故生歡喜心、 (16)與一切眾生作依止故生歡喜心、 (17)
近見一切諸佛故生歡喜心、 (18)生諸佛境界故生歡喜心、 (19)
入一切菩薩真如法故生歡喜心、 (20)我離一切怖畏毛竪等事故生歡喜心。

論曰：云何念？如佛所得我亦當得，如是念。此念佛有九種

論曰：我轉離一切世間境界者，轉離一切凡夫取著事。此轉離有九種 [5]

Lược dịch[6]:

* Kinh nói: “Chư Phật tử! Bồ-tát này trụ trong Địa Hoan Hỷ của Bồ-tát thành tựu
nhiều hoan hỷ, nhiều tin kính, nhiều niệm yêu mến, nhiều vui mừng, nhiều
thuận hợp, nhiều phấn khích, nhiều khả năng nhận lãnh, nhiều điều không hủy
hoại ý kẻ khác, nhiều điều không não hại chúng sinh, nhiều điều không sân
hận”.
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* Luận nêu: Hoan hỷ: Là tâm hỷ, thể hỷ, căn hỷ. Hoan hỷ này có 9 thứ:

(1) Hoan hỷ vì tôn kính: Là tôn kính đối với Tam bảo. Như kinh nói: “Nhiều tin
kính”.

(2) Hoan hỷ vì yêu mến: Là ưa thích quán chiếu pháp chân như. Như kinh nói:
“Nhiều niệm yêu mến”.

(...)

(9) Hoan hỷ vì không sân hận: Là khi thấy các chúng sinh có oai nghi bất chính,
không theo như chỗ giảng nói để tu hành, nhưng Bồ-tát vẫn nhẫn chịu không
khởi giận. Như kinh nói: “Nhiều điều không sân hận”.

* Kinh nói: “Chư Phật tử! Bồ-tát trụ ở Địa Hoan Hỷ này: Vì nhớ nghĩ về (niệm)
chư Phật ... Vì nhớ nghĩ về các pháp của chư Phật...Vì nhớ nghĩ về các Đại Bồ-tát
... Vì nhớ nghĩ về những việc làm của Bồ-tát ... Vì nhớ nghĩ về tướng thanh tịnh
của các Ba-la-mật ... Vì nhớ nghĩ về Địa của các Bồ-tát đối chiếu thấy rõ sự thù
thắng ... Vì nhớ nghĩ về diệu lực của Bồ-tát không thoái chuyển ... Vì nhớ nghĩ
về pháp giáo hóa của các Đức Như Lai ... Vì nhớ nghĩ về khả năng có thể tạo lợi
ích cho chúng sinh ... Vì nhớ nghĩ về sự hội nhập nơi trí hành của hết thảy Như
Lai nên sinh tâm hoan hỷ”.

* Kinh nói: “Chư Phật tử! Bồ-tát lại suy nghĩ như vầy: Vì ta chuyển lìa khỏi cảnh
giới của tất cả thế gian .... Vì vào gần trụ xứ của Như Lai .... Vì xa lìa hàng phàm
phu .... Vì đến gần địa trí tuệ .... Vì đoạn trừ hết thảy các đường ác .... Vì làm nơi
nương dựa cho tất cả chúng sinh .... Vì thấy gần hết thảy chư Phật .... Vì được
sinh vào cảnh giới của chư Phật .... Vì hội nhập nơi pháp chân như của tất cả Bồ-
tát .... Vì ta lìa khỏi các sự việc kinh hãi ...”.

* Luận nêu: Thế nào là niệm? Là nghĩ ta cũng sẽ đạt được như Phật đã đạt được.

Nhớ nghĩ (Niệm) về Phật như vậy: Có 9 thứ:

* Luận nêu: Ta chuyển lìa khỏi cảnh giới của tất cả thế gian: Là chuyển lìa khỏi
các việc chấp giữ của hàng phàm phu. Sự chuyển lìa này có 9 thứ:

Khi đặt hai bản luận này lên bàn cân, lấy hệ thống của Thế Thân (Bản 3) làm
tham chiếu, chúng ta thấy rõ sự lệch pha về cả cấu trúc lẫn số lượng chi tiết.

Khảo sát về Tướng trạng Bồ-tát Sơ địa (Cửu Tướng - 九相 )
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Nếu lấy hệ thống 9 tướng trạng trong các bản Kinh làm trục quy chiếu, sự khác
biệt giữa hai bản Luận bộc lộ rõ nét:

Sự thiếu hụt và biến dạng số lượng: Bản 1 của ngài Long Thọ chỉ ghi nhận 7/9
tướng trạng (ghi là: 多行是七事  - Đa hành thị thất sự). Điều này minh chứng cho
tính "mở" của văn bản thời kỳ đầu; các thuộc tính trang nghiêm của Bồ-tát chưa
bị đóng khung thành con số 9 định sẵn.

Sự xáo trộn trật tự: Bản 3 của ngài Thế Thân trình bày theo logic tâm lý học: Tín
kính (信敬 ) à Ái niệm (愛念 ) à Hỷ duyệt (慶悅 ). Ngược lại, Bản 1 nhảy cóc sang
các tướng trạng thực hành như "Năng kham thụ" (能堪受  - số 6) và "Bất hảo tĩnh
tụ" (不好靜訟  - số 7).

Góc độ Ngữ pháp - Chữ 於  (Ư): Trong Bản 1, cụm "Thường lạc ư thanh tịnh" (
常樂於清淨 ), trong ngữ pháp Hán cổ thì người ta thường dùng chữ Ư (於 ) như
một giới từ đi liền trước đối tượng có nghĩa là “ở, tại”, nhưng ở đây Dịch giả lại
dùng nó với hàm ý là “và” cũng có thể xem xét đây là một điểm đáng chú ý.

Một điểm đặc biệt cần lưu ý trong Bản 3 là việc xác lập các danh số hoàn toàn
dựa trên cấu trúc luận giải nguyên gốc của luận sư Thế Thân (Vasubandhu) chứ
không phải sự sắp xếp chủ quan của người viết. Trong khi hệ tư tưởng Hoa
Nghiêm sau này cực kỳ sùng bái con số 10 (Thập Thập vô tận), thì tại bản Luận
này, Thế Thân lại kiên định duy trì con số 9 làm trục quy chiếu cho các trạng
thái tâm thức. Có thể nhận thấy Luận sư đã lấy điều đầu tiên làm nền tảng tổng
quát để phân tích 9 phương diện chi tiết còn lại (是歡喜有九種  - Hoan hỷ này có 9
thứ). Đây rõ ràng không phải là một sự ngẫu nhiên hay nhầm lẫn văn bản, bởi
tính nhất quán này xuất hiện xuyên suốt các tầng bậc phân tích sâu hơn:

Về phương diện Hoan hỷ (歡喜 ): Luận văn xác định rõ "Hoan hỷ này có 9 thứ" (
歡喜有九種 ) để giải mã các trạng thái từ tôn kính đến không sân hận.

Về phương diện Nhớ nghĩ (Niệm - 念 ): Khi phân tích về nội dung niệm Phật, luận
sư cũng chia chẻ thành "Có 9 thứ" (有九種 ) để định nghĩa lộ trình đạt được sở
đắc như Phật.

Về phương diện Ly thế gian (離世間 ): Ngay cả khi giải trình về việc chuyển lìa
khỏi cảnh giới của tất cả thế gian (一切世間境界 ), văn bản tiếp tục khẳng định
"Sự chuyển lìa này có 9 thứ" (此轉離有九種 ).

Sự lặp lại định kỳ của con số 9 trong các cấu trúc phức hợp cho thấy tại Ấn Độ
thời bấy giờ (khoảng thế kỷ IV - V), hệ thập phân hoặc khái niệm về sự toàn vẹn
của con số 10 có lẽ chưa chiếm vị trí độc tôn trong ngôn ngữ triết học Phật giáo
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như giai đoạn hậu kỳ tại Trung Hoa. Thế Thân đã sử dụng con số 9 như một
công cụ phân loại logic chặt chẽ, tạo nên một "dấu vân tay" văn bản học đặc
trưng cho các bản Luận giải của ngài.

Khảo sát về Nguyên nhân Hoan hỷ (Nhị Thập Nhân - 二十因 )

Sự cô đọng tối đa: Bản 1 chỉ liệt kê 4 nguyên nhân (念佛 , 念法 , 必定 , 希有行  –
niệm Phật, niệm Pháp, tất định, hy hữu hành) cốt lõi xoay quanh Tam Bảo và
Đạo hạnh. Trong khi đó, Bản 3 và các bản Kinh sau này khai triển thành 20
nguyên nhân.

Sự thêm thắt: Qua đối chiếu, 4 nguyên nhân của Long Thọ thực chất là "tổng
tướng". Thế Thân và các dịch giả sau này đã thực hiện thao tác "biệt tướng",
thêm vào các yếu tố như: Ly nhị phàm phu địa (轉離一切世間境界  - số 11/13),
Cận trí tuệ địa (近入如來所故  - số 12/14). Điều này cho thấy văn bản đã được
"văn học hóa" để tăng tính thuyết phục và trang trọng.

Đánh giá Văn phong Dịch thuật và Kết cấu văn bản

Sự chuyển biến từ Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận (十住毗婆沙論 ) sang Thập Địa Kinh
Luận (十地經論 ) không chỉ là sự thay đổi về lượng mà còn là một cuộc cách
mạng về tư duy ngôn ngữ Phật học Hán truyền.

Thứ nhất, về sự tiến hóa của hệ thống từ vựng: Trong Bản 1 (Long Thọ), dịch giả
Cưu-ma-la-thập vẫn duy trì lối dùng từ đơn tiết, mộc mạc, gần gũi với ngôn ngữ
đời thường như: Hảo (好  - tốt/thích), Lạc (樂  - vui/ưa), Hành (行  - làm/hành đạo).
Cách dùng này tạo cảm giác trực diện nhưng thiếu tính học thuật chuyên sâu.
Ngược lại, đến Bản 3 (Thế Thân) của Bồ Đề Lưu Chi, các thuật ngữ đã được
"triết học hóa" thành các cụm từ đa tiết tinh vi như: Điều nhu (調柔  - điều phục
nhu nhuyễn), Dũng dược (踴躍  - vui mừng khôn xiết), hay Kham thụ (堪受  - khả
năng gánh vác). Sự thay đổi này cho thấy ngôn ngữ dịch thuật đã thoát ly khỏi
vỏ bọc thông tục để xây dựng một hệ thống khái niệm chuẩn xác và trang trọng
hơn.

Thứ hai, về cấu trúc ngữ pháp và tính nhịp điệu: Văn bản của Bản 1 mang đậm
tính chất của một bản Ngữ lục với kết cấu Vấn - Đáp trực diện: "Đắc sơ địa Bồ-
tát hữu hà tướng mạo? Đáp viết..." (得初地菩薩有何相貌？答曰 ...). Câu văn ở đây
thường lỏng lẻo, sát với văn phong đối thoại thực tế. Trái lại, Bản 3 lại phô diễn
một kỹ thuật dịch thuật bậc cao qua cấu trúc Biền ngẫu, sử dụng các vế đối
xứng nghiêm ngặt để tạo ra nhạc tính: "1 Đa tín kính, 2 Đa ái niệm, 3 Đa khánh
duyệt..." (1 多信敬、 2 多愛念、 3 多慶悅 ...). Cách ngắt nhịp 3 chữ hoặc 4 chữ đều
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đặn này không chỉ giúp người đọc dễ ghi nhớ mà còn nâng tầm kinh văn thành
một áng văn chương quy chuẩn, mang tính nghi lễ cao.

Thứ ba, về độ hoàn thiện và nguồn gốc văn bản: Sự "sơ sài" trong Bản 1 với các
trích dẫn ngắn gọn như "Thị cố đa hoan hỷ" (是故多歡喜 ) cho thấy dấu hiệu của
sự lược dịch hoặc dịch giả đang sử dụng một bản Phạn văn sơ khai, chưa được
bồi đắp. Trong khi đó, văn phong của Bản 3 thể hiện sự trau chuốt của một bản
"Tân dịch" điển hình, bám sát cấu trúc đồ sộ của bộ đại kinh, không bỏ sót bất
kỳ chi tiết trang nghiêm nào, từ đó tạo nên một chỉnh thể nội dung đầy đủ và
nhất quán hơn hẳn giai đoạn trước.

Cụm đối chiếu kinh Thập Địa

Nguyên văn chữ Hán Bản 2:

佛子當知。如斯得立住菩薩道。所行不動入不迴還。以住菩薩悅豫地者。因是發意多所悅豫。其有見者莫不歡然。
(1-2)常有恭敬以致利養。 (3)其來見者咸共欣喜。 (4)開化眾人僉然受教。 (5)普來雲集。
(6)共相娛樂。 (7)雖致遠近計無堅固。 (8)常抱仁和無所傷害。 (9)
恒志悅豫心不懷恨。和顏悅色而無瞋恨。是為菩薩悅豫之地。住于道教。 (1)
諸佛世尊。皆共念之。第一悅豫。 (2)思於佛法。適發悅豫。 (3)
念於菩薩大士本業。適懷悅豫。 (4)念菩薩行。適發悅豫。 (5)
念於六度清淨無極。適發悅豫。 (6)念於開士所住殊特。適發悅豫。 (7)
思道最微而無等侶。適發悅豫。 (8)用眾生故利益道義。適發悅豫。 (9)
進心深法。適發悅豫。 (10)念於如來至真之教。念以勸化一切眾生。適發悅豫。 (11)
念諸菩薩入如來慧。精進之業。重複思惟將導不逮。為以得度。說諸眾生所慕境界。 (12)
懷來進入諸佛平等。 (13)已得遠出愚癡之地。 (14)親近道場。 (15)斷除一切惡趣勤苦。
(16)為諸眾生。勸導之首。 (17)已得覩見如來至真。 (18)具足成就。如來境界。 (19)
皆已逮覩諸菩薩定平等之業。故悅豫耳。 (20)
永以消除。一切恐懼。衣毛不竪。故悅豫耳。 [7]

Nguyên văn chữ Hán Bản 4:

諸佛子。菩薩摩訶薩。住是歡喜地。多喜。 (1)多信。 (2)多清淨。 (3)多踊悅。 (4)
多調柔。 (5)多堪受。 (6)不好鬪諍。 (7)不好惱亂眾生。 (8)不好瞋恨。

諸佛子！諸菩薩住是歡喜地， (1)念諸佛故生歡喜心、 (2)念諸佛法故生歡喜心、 (3)
念諸菩薩摩訶薩故生歡喜心、 (4)念諸菩薩所行故生歡喜心、 (5)
念諸波羅蜜清淨相故生歡喜心、 (6)念諸菩薩與眾殊勝故生歡喜心、 (7)
念諸菩薩力不可壞故生歡喜心、 (8)念諸如來教化法故生歡喜心、 (9)
念能為利益眾生故生歡喜心、 (10)念一切佛一切菩薩所入智慧門方便故生歡喜心

(11)我轉離一切世間。界生歡喜心。 (12)入一切佛平等中。生歡喜心。 (13)
遠離凡夫地。生歡喜心。 (14)近到智慧地。生歡喜心。 (15)斷一切惡道。生歡喜心。 (16)
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與一切眾生。作依止生歡喜心。 (17)近見一切諸佛。生歡喜心。 (18)
生諸佛境界。生歡喜心。 (19)入一切諸菩薩。數生歡喜心。 (20)
我離一切驚怖毛竪等。生歡喜心。 [8]

Nguyên văn chữ Hán Bản 7:

唯諸佛子。菩薩住於極喜地時。極多歡喜。 (1)多淨信。 (2)多愛樂。 (3)多適悅。 (4)
多忻慶。 (5)多踊躍。 (6)多勇悍。 (7)多無鬪諍。 (8)多無惱害。 (9)多無瞋恨。

唯諸佛子。菩薩住於極喜地時。極多歡喜。多淨信。多愛樂。多適悅。多忻慶。多踊躍。多勇悍。多無鬪諍。多無惱害。多無瞋恨。唯諸佛子。菩薩住於極喜地中。
(1)念諸佛時。發生極喜。 (2)念佛法時。 (3)念菩薩時。 (4)念菩薩行時。 (5)
念到彼岸清淨之時。 (6)念諸菩薩地殊勝時。 (7)念餘菩薩不映奪時。 (8)
念佛教授教誡之時。 (9)念令有情得利益時。 (10)
念當趣入一切如來。智加行時。皆生歡喜。又此菩薩了知。（ 11
）我今轉離一切世間境界。（ 12-13）親近諸佛遠異生地。（ 14）近至智地。（ 15
）永斷一切。墮險惡趣。（ 16）與諸有情為依止處。（ 17-18）近見諸佛住佛境界。（ 19
）入諸菩薩平等性中。（ 20）捨離一切怖畏毛竪。故生極喜。 [9]

Tiếp theo, bài khảo cứu sẽ đi sâu vào phân hệ Kinh Thập Địa (十地經 ). Đây là
một bước chuyển trọng tâm từ các bản Luận giải sang việc đối chiếu trực tiếp
ba bản dịch kinh văn tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử. Việc đặt Bản 2, Bản 4 và
Bản 7 cạnh nhau sẽ giúp chúng ta quan sát rõ nét sự thâm nhập khác nhau của
cùng một thể loại dưới các nhãn quan dịch thuật:

Bản 2 - Tiệm Bị Nhất Thiết Trí Đức Kinh (漸備一切智德經 ): Bản dịch của ngài Trúc
Pháp Hộ (竺法護 ) thời Tây Tấn. Đây là cột mốc của lối dịch "Cổ dịch", nơi các
thuật ngữ còn mang tính mô tả sơ khởi và chịu ảnh hưởng mạnh của ngôn ngữ
bản địa.

Bản 4 - Thập Trụ Kinh (十住經 ): Bản dịch của ngài Cưu-ma-la-thập (鳩摩羅什 ) thời
Hậu Tần. Đây là đại diện cho sự uyển chuyển, ưu mỹ trong văn phong, giúp kinh
văn thoát ly khỏi sự gồ ghề của thời kỳ đầu để trở thành những áng văn chương
Phật học chuẩn mực.

Bản 7 - Phật Thuyết Thập Địa Kinh (佛說十地經 ): Bản dịch của ngài Thi-la-đạt-ma
(尸羅達磨 ) thời Đường. Là bản dịch hậu kỳ, tác phẩm này thể hiện sự tinh lọc tối
đa về mặt thuật ngữ và cấu trúc, bám sát nguyên tác Phạn văn với độ chính xác
học thuật cao nhất.

Sự đối soát tam giác này sẽ làm nổi bật tiến trình: Sơ khai (Bản 2) à Văn chương
hóa (Bản 4) à Chuẩn hóa học thuật (Bản 7).
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Khảo sát về Tướng trạng Bồ-tát Sơ địa (Cửu Tướng - 九相 )

Bản 2 (T0285, Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch) liệt kê đầy đủ diện mạo nhưng có sự
gom nhóm về mặt cấu trúc ngữ pháp. Thay vì tách bạch từng danh số, văn bản
sử dụng lối hành văn liên kết cho hai tướng đầu tiên: (Thường hữu cung kính dĩ
trí lợi dưỡng - 常有恭敬以致利養 ). Việc sử dụng chữ "Dĩ trí" (以致 ) tại đây rất đáng
chú ý, vì nó tạo ra một mối quan hệ nhân quả ngay trong nội hàm một tướng
trạng: nhờ cung kính nên dẫn đến được lợi dưỡng. Đặc biệt, tướng số 8 dùng
chữ "Nhân hòa" (仁和 ) và tướng số 9 dùng "Hàn hận" (憐恨 ) cho thấy cách dùng
từ mang đậm sắc thái Hán cổ, cố gắng sử dụng các khái niệm luân lý phương
Đông để giải mã tâm lý học Phật giáo.

Bản 4 (T0286, Hậu Tần Cưu-ma-la-thập dịch) chỉ xuất hiện 8/9 tướng trạng. Cụ
thể, văn bản này thiếu hẳn tướng số 5 (trong hệ thống chuẩn thường là "Đa
dũng dược" - 多踴躍 ). Ngoài ra, ở tướng số 2, dịch giả sử dụng cụm "Đa thanh
tịnh" (多清淨 ) thay vì "Đa ái niệm" như các bản khác. Vốn nổi tiếng với lối "ý
dịch", Cưu-ma-la-thập ưu tiên sự thanh thoát của câu chữ hơn là bám sát danh
số, ví dụ như dùng cụm "Bất hảo não loạn chúng sinh" (不好惱亂眾生 ) thay cho
lối mô tả trực diện về việc không gây thương hại.

Bản 7 (T0287, Đường Thi-la-đạt-ma dịch) khôi phục hoàn toàn trật tự và số
lượng 9 tướng trạng một cách nghiêm ngặt. Văn bản sử dụng những thuật ngữ
có tính học thuật cao như "Đa dũng hãn" (多勇悍  - số 6) thay cho "Kham thụ",
nhấn mạnh vào ý chí mãnh liệt của hành giả. Tướng số 7 được dùng từ "Vô đấu
tranh" (無鬪諍 ) thay cho "Bất hảo tĩnh tụ", sát với nghĩa ngăn chặn sự xung đột
hơn là chỉ nói về việc thích hay không thích kiện tụng.

Khảo sát về Nguyên nhân Hoan hỷ (Nhị Thập Nhân - 二十因 )

Bản 2: Văn bản duy trì cấu trúc tụng niệm sơ khai bằng việc lặp lại điệp khúc
"Thích phát duyệt dự" (適發悅豫 ) sau mỗi nguyên nhân. Tại nguyên nhân số 17,
dịch giả dùng từ "Chí chân" (至真 ) để chỉ Như Lai. Đây là một thuật ngữ cổ hiếm
thấy, phản ánh giai đoạn các danh hiệu Phật chưa được chuẩn hóa hoàn toàn.

Bản 4: 20 nguyên nhân được trình bày rất trôi chảy với cấu trúc "Niệm... cố sinh
hoan hỷ tâm" (念 ...故生歡喜心 ). Cách ngắt nhịp này tạo nên một giai điệu kinh
văn rất đẹp, giúp nội dung dễ đi vào lòng người và mang tính văn chương cao
độ.

Bản 7: Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở thuật ngữ mang tính "Tân dịch" thời
Đường, sử dụng các cụm như "Cực đa hoan hỷ" (極多歡喜 ) và "Phát sinh cực hỷ".
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Các thuật ngữ tại nguyên nhân 12-13 như "Thân cận đạo địa" (親近道地 ) cho
thấy sự tinh lọc về mặt triết học, chuẩn xác hơn về mặt học thuật so với lối dịch
mô tả của các thời kỳ trước.

Đánh giá Văn phong Dịch thuật và Kết cấu văn bản

Nhìn tổng thể qua ba bản kinh, có thể thấy một sự vận động rõ rệt của ngôn
ngữ Phật học Hán truyền.

Thứ nhất, về sự thay đổi nhãn quan thuật ngữ: Bản 2 của Trúc Pháp Hộ mang
tính "thử nghiệm" với những từ ngữ mượn tạm từ kho tàng văn hóa Trung Hoa
như Nhân hòa (仁和 ), Đạo giáo (道教 ), Chí chân (至真 ). Đến Bản 4 của La Thập,
ngôn ngữ đã trở nên thanh thoát, mang tính biểu cảm cao, ưu tiên sự rung động
của người đọc hơn là sự chuẩn xác từng chữ. Cuối cùng, Bản 7 của Thi-la-đạt-
ma đã đưa mọi thứ về đúng vị trí học thuật với những thuật ngữ sắc lẹm, sát
ván với nguyên tác Phạn văn.

Thứ hai, về cấu trúc và danh số: Sự kiện Bản 4 thiếu mất một tướng trạng so với
Bản 2 và Bản 7 cho thấy trong giai đoạn trung kỳ (thế kỷ V), các con số trong
kinh điển đôi khi vẫn bị điều chỉnh để phù hợp với dụng ý sư phạm của dịch giả.
Trong khi đó, Bản 7 thời Đường đã thể hiện rõ ý chí "hồi quy Phạn bản", tái lập
hệ thống 9 tướng và 20 nhân một cách đầy đủ nhất để phục vụ nghiên cứu.

Bản 4 thực chất là một minh chứng cho thấy Cưu-ma-la-thập đã thực hiện một
bước nhảy vọt về văn chương, chấp nhận tinh giản danh số để đổi lấy một bản
kinh có nhịp điệu hoàn hảo. Bản 2 đóng vai trò là bản sơ khai chân thực của lịch
sử, còn Bản 7 là kết quả của sự chuẩn hóa học thuật nghiêm ngặt.

Cụm đối chiếu kinh Hoa Nghiêm
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Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nguyên văn chữ Hán Bản 5:

諸佛子。菩薩摩訶薩。住歡喜地。多喜。 (1)多信。 (2)多清淨。 (3)多踊悅。 (4)多調柔。
(5)多堪受。 (6)不好鬪諍。 (7)不好惱亂眾生。 (8)不好瞋恨。

諸佛子。諸菩薩住是歡喜地。 (1)念諸佛故。生歡喜心。 (2)念諸佛法故。生歡喜心。 (3)
念諸菩薩摩訶薩故。生歡喜心。 (4)念諸菩薩所行故。生歡喜心。 (5)
念諸波羅蜜清淨相故。生歡喜心。 (6)念諸菩薩與眾殊勝故。生歡喜心。 (7)
念諸菩薩力不可壞故。生歡喜心。 (8)念諸如來教化法故。生歡喜心。 (9)
念能為利益眾生故。生歡喜心。 (10)
念一切佛。一切菩薩。所入智慧方便門故。生歡喜心。菩薩復作是念。

(11)我轉離一切世間境界。生歡喜心。 (12)入一切佛平等中。生歡喜心。 (13)
遠離凡夫地。生歡喜心。 (14)近智慧地。生歡喜心。 (15)斷一切惡道。生歡喜心。 (16)
與一切眾生作依止。生歡喜心。 (17)近見一切諸佛。生歡喜心。 (18)
生諸佛境界。生歡喜心。 (19)入一切諸菩薩數。生歡喜心。 (20)離一切恐怖。生歡喜心。
[10]

Nguyên văn chữ Hán Bản 6:

佛子。菩薩住歡喜地。成就多歡喜。 (1)多淨信。 (2)多愛樂。 (3)多適悅。 (4)多欣慶。 (5)
多踊躍。 (6)多勇猛。 (7)多無鬪諍。 (8)多無惱害。 (9)多無瞋恨。
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佛子！菩薩住此歡喜地， (1)念諸佛故生歡喜， (2)念諸佛法故生歡喜， (3)
念諸菩薩故生歡喜， (4)念諸菩薩行故生歡喜， (5)念清淨諸波羅蜜故生歡喜， (6)
念諸菩薩地殊勝故生歡喜， (7)念菩薩不可壞故生歡喜， (8)念如來教化眾生故生歡喜， (9)
念能令眾生得利益故生歡喜， (10)念入一切如來智方便故生歡喜

(11)我轉離一切世間。境界故生歡喜。 (12)親近一切佛故生歡喜。 (13)
遠離凡夫地故生歡喜。 (14)近智慧地故生歡喜。 (15)永斷一切。惡趣故生歡喜。 (16)
與一切眾生。作依止處故生歡喜。 (17)見一切如來。故生歡喜。 (18)
生佛境界中故生歡喜。 (19)入一切菩薩。平等性中故生歡喜。 (20)
遠離一切。怖畏毛豎等故生歡喜。 [11]

Sau khi đã làm rõ sự tiến hóa của nội dung qua các bản kinh biệt hành (Bản 2,
4, 7), tiến trình nghiên cứu tiếp tục mở rộng sang một hình thái văn bản đồ sộ
hơn: chương Thập Địa trong hệ thống đại kinh Hoa Nghiêm. Đây là giai đoạn mà
các tướng trạng và nguyên nhân hoan hỷ không còn tồn tại đơn lẻ, mà được tích
hợp vào một cấu trúc vạn vật tương ứng vô tận của vũ trụ quan Hoa Nghiêm.

Khảo sát về Tướng trạng Bồ-tát Sơ địa (Cửu Tướng - 九相 )

Bản 5 (Hoa Nghiêm 60 quyển): Sự kế thừa và tính uyển chuyển Bản dịch của
ngài Phật-đà-bạt-đà-la (佛陀跋陀羅 ) thể hiện một phong cách trung dung giữa lối
"ý dịch" của thời kỳ cũ và sự chính xác của thời kỳ mới.

Đặc điểm thuật ngữ: Tại tướng trạng số 2, Bản 5 sử dụng cụm "Đa thanh tịnh" (
多清淨 ). Đây là điểm tương đồng thú vị với Bản 4 của Cưu-ma-la-thập, cho thấy
một sự kế thừa hoặc sử dụng chung nguồn bản thảo mang khuynh hướng nhấn
mạnh vào tự tính thanh tịnh của tâm thức thay vì trạng thái ái niệm.

Cấu trúc danh số: Văn bản liệt kê chỉ 8/9 tướng trạng giống như Bản 4 trước đó,
phù hợp với niên đại sắp xếp của người viết từ đầu, càng chứng minh thêm một
điều rằng có thể 2 dịch giả của 2 bản Kinh này dùng chung 1 bản Phạn xuất
hiện vào thời kỳ lúc bấy giờ. Cách dùng từ "Bất hảo đấu tranh" (不好鬪諍 ) và
"Bất hảo não loạn chúng sinh" (不好惱亂眾生 ) mang sắc thái nhẹ nhàng, mô tả
xu hướng tâm lý tự nhiên của vị Bồ-tát hơn là các điều luật cưỡng chế.

Bản 6 (Hoa Nghiêm 80 quyển): Đỉnh cao của sự quy chuẩn hóa Bản dịch của
ngài Thật-xoa-nan-đà (實叉難陀 ) được xem là bản dịch mẫu mực nhất, nơi 9
tướng trạng đạt đến độ chín muồi về mặt danh xưng.

Sự thay đổi sắc thái: Tướng trạng số 1 và 2 được định danh là "Đa tịnh tín" (
多淨信 ) và "Đa ái lạc" (多愛樂 ). Chữ "Tịnh tín" mang hàm nghĩa niềm tin đã được
thanh lọc qua trí tuệ, trong khi "Ái lạc" thể hiện niềm vui pháp hỷ sâu sắc hơn là
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sự vui mừng thông tục.

Tính mạnh mẽ trong hành đạo: Tại tướng số 6, Bản 6 sử dụng từ "Đa dũng
mãnh" (多勇猛 ). So với cụm "Năng kham thụ" của các bản trước, chữ "Dũng
mãnh" tạo ra một hình ảnh Bồ-tát chủ động, xông pha vào luân hồi thay vì chỉ
chịu đựng các nghịch cảnh. Đây là sự tinh lọc thuật ngữ để phù hợp với tinh
thần vô úy của Hoa Nghiêm tông thời bấy giờ.

Khảo sát về Nguyên nhân Hoan hỷ (Nhị Thập Nhân - 二十因 )

Bản 5: Cấu trúc cân đối giữa Tâm và Cảnh Văn bản trình bày 20 nguyên nhân
theo cấu trúc "Niệm... sinh hoan hỷ tâm" (念 ...生歡喜心 ). Điểm đặc biệt là ở
nguyên nhân số 12, ngài dùng cụm "Nhập nhất thiết Phật bình đẳng trung" (
入一切佛平等中 ). Thuật ngữ "Bình đẳng" thể hiện rõ nét nhãn quan vạn vật đồng
nhất thể của hệ tư tưởng Hoa Nghiêm sơ kỳ, nơi hành giả chứng ngộ sự không
khác biệt giữa tự thân và chư Phật.

Bản 6: Sự tinh xác trong đối soát danh số Bản 6 tái khẳng định 20 nguyên nhân
với sự phân định rạch ròi. Đáng chú ý ở nguyên nhân số 11: "Ngã chuyển ly
nhất thiết thế gian cảnh giới" (我轉離一切世間境界 ). Việc thêm chữ "Cảnh giới"
giúp khu biệt rõ ràng giữa trạng thái tâm thức nội tại và đối tượng bên ngoài,
cho thấy tư duy Duy thức học đã thấm nhuần sâu sắc vào ngôn ngữ dịch thuật
thời Đường. Kết thúc mỗi đoạn, bản dịch thường dùng cụm "Cố sinh cực hỷ" (
故生極喜 ), nhấn mạnh vào sự tột cùng của niềm hỷ lạc chứng ngộ.

Đánh giá Văn phong Dịch thuật và Kết cấu văn bản

Sự khác biệt giữa Bản 5 và Bản 6 phản ánh sự trưởng thành của ngôn ngữ Phật
học Hán truyền khi đặt trong bối cảnh các bộ đại kinh đồ sộ.

Về mặt nhạc tính và cấu trúc: Bản 5 vẫn mang âm hưởng của lối văn xuôi tự
nhiên, ít bị gò bó bởi các quy tắc đối ngẫu khắt khe. Trong khi đó, Bản 6 lại phô
diễn một kỹ thuật dịch thuật thượng thừa với các vế câu được gọt giũa vuông
vức, tạo nên nhịp điệu biền ngẫu sang trọng. Điều này giúp chương Thập Địa
không chỉ là một văn bản giáo lý mà còn là một áng văn chương tôn giáo có sức
truyền cảm mạnh mẽ, phù hợp với không gian hành lễ trang nghiêm của cung
đình thời Đường.

Về mặt tư tưởng và thuật ngữ: Qua đối soát, ta thấy Bản 6 có khuynh hướng
chuẩn hóa các thuật ngữ theo chiều hướng trừu tượng và triết học hơn. Ví dụ,
việc chuyển từ "Ly nhất thiết thế gian" (Bản 5) sang "Viễn ly nhất thiết" (
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遠離一切  - Bản 6) cho thấy sự chú trọng vào trạng thái "xa lìa" mang tính rốt ráo
của trí tuệ. Bản 6 đã loại bỏ hoàn toàn các yếu tố "Cách nghĩa" còn sót lại, thay
thế bằng hệ thống danh tướng chuẩn xác tuyệt đối, sát với nguyên tác Phạn
văn.

Sau khi đi qua hành trình đối soát chi tiết 7 văn bản, bước cuối cùng này sẽ lấy
Bản 6 (Hoa Nghiêm 80 quyển - Thật Xoa Nan Đà) làm trục quy chiếu chuẩn để
nhìn ngược lại toàn bộ dòng chảy lịch sử. Đây là cái nhìn tổng lực để thấy được
sự kế thừa, vay mượn và những nút thắt tư tưởng chưa được giải mã.

Tổng luận

Phép so sánh ngược: Từ "Chuẩn mực thời Đường" nhìn về
quá khứ

Khi dùng Bản 6 làm thước đo, ta thấy một sự phân hóa rõ rệt về mức độ "khớp"
văn bản. Đáng ngạc nhiên nhất là sự tương đồng kỳ lạ giữa Bản 6 (Đường) và
Bản 5 (Đông Tấn) cùng Bản 4 (Hậu Tần).

Dòng chảy kế thừa: Bản 6 và Bản 5 có số lượng từ vựng giống nhau đến hơn
80% trong phần liệt kê 20 nguyên nhân hoan hỷ. Điều này chứng tỏ ngài Thật
Xoa Nan Đà đã tham chiếu rất kỹ bản dịch của ngài Phật Đà Bạt Đà La, chỉ tiến
hành "tinh lọc" những thuật ngữ còn mộc mạc để thay bằng các từ Hán học súc
tích hơn.

Nút thắt Bản 4: Bản 4 (La Thập) dù ra đời sớm nhưng lại có những cụm từ như
"Đa thanh tịnh" (多清淨 ) xuất hiện lặp lại y hệt trong Bản 5 và Bản 6. Tuy nhiên,
việc Bản 4 thiếu mất một tướng mạo (8/9) vẫn là một dấu hỏi lớn. Có thể ngài
La Thập đã chủ động lược bỏ để tạo ra một cấu trúc văn chương cân xứng hơn
theo nhãn quan thẩm mỹ cá nhân, thay vì bám sát số lượng của Phạn bản vốn
đã đủ 9 tướng từ thời Trúc Pháp Hộ.

Sự tiến hóa của Ngôn ngữ và Ngữ pháp Phật học

Quá trình chuyển biến từ thế kỷ III đến thế kỷ VIII là cuộc hành trình từ "Tả
thực" đến "Triết học hóa":

Giai đoạn "Cách nghĩa" (Bản 2): Sử dụng ngôn ngữ bình dân và luân lý bản địa
(Nhân hòa, Duyệt dự, Chí chân). Ngữ pháp còn rườm rà, dùng nhiều hư từ để
giải thích nghĩa.
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Giai đoạn "Văn chương hóa" (Bản 4, 1): Ngôn ngữ bắt đầu thoát ly khỏi sự thô
mộc, ưu tiên nhịp điệu và nhạc tính (cấu trúc "Cố sinh hoan hỷ tâm").

Giai đoạn "Hệ thống hóa" (Bản 3, 7, 6): Các thuật ngữ đơn tiết bị thay thế bằng
thuật ngữ ghép đa tiết mang tính triết học chuyên sâu (như chuyển từ "Tốt"
sang "Điều nhu", từ "Vui" sang "Dũng dược"). Ngữ pháp biền ngẫu đạt đến độ
thượng thừa, tạo ra một không gian kinh điển trang nghiêm.

Bí ẩn con số 9 trong thế giới của con số 10

Một thắc mắc cực kỳ giá trị nảy sinh từ văn bản: Tại sao Hoa Nghiêm vốn sùng
bái con số 10 (Thập Thập vô tận) nhưng ở tướng mạo sơ địa, tất cả các bản dịch
từ Thế Thân đến Thật Xoa Nan Đà đều chỉ dừng lại ở con số 9?

Giả thuyết về hệ thập phân: Có thể vào thời kỳ ngài Thế Thân (Ấn Độ thế kỷ IV-
V), khái niệm về sự toàn vẹn của số 10 trong hệ thống triết học Phật giáo chưa
chiếm vị trí độc tôn như trong tông Hoa Nghiêm tại Trung Hoa sau này. Do đó,
ngài vẫn duy trì cấu trúc 9 tướng mạo như một sự phân loại tâm lý học truyền
thống.

Tướng mạo thứ 10 ẩn tàng: Nếu soi kỹ, cụm từ "Đa hoan hỷ" (多歡喜 ) xuất hiện
ngay đầu đoạn kinh có thể chính là "tướng mạo tổng quát". Các dịch giả và luận
sư có lẽ đã xem "Hoan hỷ" là cái nền chung (tướng mạo thứ 10), còn 9 điều sau
là các biểu hiện chi tiết (biệt tướng).

Sự kiên định của Thế Thân: Ngay cả khi viết luận, ngài Thế Thân vẫn nhấn
mạnh con số 9. Điều này cho thấy tính nhất quán tích cực của văn bản học: các
luận sư ưu tiên bảo tồn cấu trúc cổ của Phạn bản hơn là cố cưỡng ép nó vào
một hệ thống số học hoàn hảo của tông phái.

Dòng chảy văn bản từ Bản 1 đến Bản 7 là một minh chứng cho sự trưởng thành
của Phật giáo tại Đông Á. Từ những bước chân chập chững, dùng chữ "Nhân"
của Nho giáo để dịch chữ "Từ" của Phật giáo trong Bản 2, đến sự uy nghiêm,
lộng lẫy và chuẩn xác tuyệt đối của Bản 6 thời Đường.

Bản 6 (80 quyển) chính là "ngọn hải đăng" hội tụ mọi ưu điểm: nó có sự mộc
mạc của Trúc Pháp Hộ (về tính đầy đủ), sự uyển chuyển của La Thập (về văn
chương) và sự sắc lẹm của Thế Thân (về triết học). Đây không chỉ là một bản
dịch, mà là kết tinh của 500 năm nỗ lực chuyển ngữ và tư duy của các bậc đại
sư.

Tác giả: Huệ Hiếu
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